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Đề số 03

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số liền sau của số 79 là: (0,5 điểm)

A. 78 B. 80 C. 89 D. 70
Câu 2. Kết quả của phép tính 56 - 16 + 25 là: (0,5 điểm)

A. 65 B. 40 C. 75 D. 55
Câu 3. Dựa vào tờ lịch tháng 10 dưới đây. Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? (0,5 điểm)

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

A. Thứ Bảy B. Thứ Sáu C. Chủ Nhật D. Thứ Hai
Câu 4. Sợi dây màu xanh dài 2 dm. Sợi dây màu đỏ dài 30 cm. Cả hai sợi dây dài số đề-xi-mét là:
(0,5 điểm)

A. 32 dm B. 50 dm C. 5 dm D. 50 cm
Câu 5. Hôm nay là thứ Năm ngày 10 tháng 2. Ngày kia là: (0,5 điểm)

A. Thứ Bảy, ngày 12 B. Thứ Sáu, ngày 11 C. Thứ Bảy, ngày 13 D. Chủ Nhật, ngày 12
Câu 6. Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (0,5 điểm)

12

3

6

9       4 giờ đúng

A. 12 giờ 20 phút B. 4 giờ 30 phút C. 4 giờ đúng D. 12 giờ 4 phút
II. PHẦN TỰ LUẬN. (7 ĐIỂM)
Bài 1. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

45 + 37

.............

.............

82 - 28

.............

.............

29 + 46

.............

.............

100 - 35

.............

.............

Bài 2. Điền dấu >, <, = ? (1 điểm)
25 + 15 ...... 40 38 + 24 ...... 60
72 - 18 ...... 50 90 - 45 ...... 45



Bài 3. Tính nhẩm: (1 điểm)
50 + 40 = .................... 13 + 7 + 25 = ....................
Bài 4. Tính nhanh (Tính bằng cách thuận tiện nhất): (1 điểm)
a) 18 + 25 + 12 + 15
= ........................................
= ........................................
= ........................................

b) 45 - 12 + 55 - 8
= ........................................
= ........................................
= ........................................

Bài 5. Dựa vào biểu đồ tranh rồi điền vào chỗ trống: (1 điểm)
Số quả thu hoạch được trong vườn nhà bà

Xoài 🥭 🥭 🥭 🥭

Cam 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊

Táo 🍎 🍎 🍎

a) Trong vườn có  quả Cam.
b) Loại quả có số lượng ít nhất là .
c) Số quả Cam nhiều hơn số quả Xoài là  quả.
d) Tổng số quả thu hoạch được trong vườn là  quả.
Bài 6. Giải bài toán: (2 điểm)
Đội Một trồng được 45 cây xanh. Đội Hai trồng được ít hơn Đội Một 7 cây. Hỏi Đội Hai trồng
được bao nhiêu cây xanh?

Bài giải


